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PHƯƠNG ĐA PHÁT 

Nhà phân phối sỉ tay nắm tủ cho xưởng nội thất 

Website: phuongdaphat.vn   |   Hotline: 0928777677 

                                 Lời giới thiệu 

 

Phương Đa Phát là đơn vị phân phối sỉ tay nắm tủ chuyên phục vụ các xưởng sản xuất tủ bếp, tủ áo, 

tủ tivi và nội thất gia dụng tại TPHCM cùng các tỉnh toàn quốc. Toàn bộ hàng được nhập từ các nhà 

máy Trung Quốc đã được kiểm định mẫu, đảm bảo độ dày lớp mạ, độ trùng tâm lỗ và lực giữ vít 

theo tiêu chuẩn công nghiệp nội thất. 

 

Những lý do xưởng nội thất chọn Phương Đa Phát 

01 

Kho lớn tại TPHCM — giao trong ngày 

Sẵn hàng số lượng lớn tại kho TPHCM. Khách nội thành nhận trong ngày, đảm bảo 

tiến độ thi công. 

02 

Ship COD toàn quốc 

Khách tỉnh thu hộ qua Giao Hàng Nhanh, Viettel Post — không cần chuyển khoản 

trước, kiểm hàng rồi mới thanh toán. 

 

→ Đặt hàng / báo giá: liên hệ Zalo/Hotline ghi ở trang cuối catalog. 



Quy cách kỹ thuật chung 

 

Các thông số dưới đây áp dụng cho toàn bộ catalog. Chi tiết từng mã xem ở trang sản phẩm tương 

ứng — nếu có quy cách đặc biệt sẽ được ghi rõ. 

 

Tâm lỗ tay nắm tủ (phổ biến) 96 mm  /  128 mm  /  160 mm  /  192 mm 

Tay nắm tủ áo dạng dài (phủ bì) 600 mm  /  800 mm  /  1000 mm 

Chất liệu thân tay nắm 
Hợp kim kẽm  •  Đồng thau nguyên khối  •  Gốm sứ  •  Hợp kim 

nhôm, inox  

Công nghệ hoàn thiện 
Mạ điện nhiều lớp (chống ăn mòn, không bong tróc trong điều 

kiện vận chuyển) 

Màu sắc phổ biến 
Đen mờ  •  Bạc xước  •  Vàng xước  •  Đồng cổ  •  Rêu mờ  •  

Vàng bóng 

Vít đi kèm Đủ vít M4 phù hợp tâm lỗ — chiều dài vít 22 mm / 30 mm 

Tiêu chuẩn lực giữ vít ≥ 30N (đạt chuẩn công nghiệp nội thất) 

Số lượng đơn vị / hộp 50 cái / hộp (mẫu phổ biến) — có hộp lẻ cho khách lấy mẫu 

Chính sách đổi trả 
Lỗi nhà sản xuất: đổi mới 1-1 trong 7 ngày kể từ ngày nhận 

hàng 

 

Ghi chú đo tâm lỗ: 

Tâm lỗ là khoảng cách từ tâm vít trái đến tâm vít phải. Khi đặt hàng xưởng cần cung cấp kích thước tâm 

lỗ đang dùng cho bản vẽ tủ để khớp với mẫu trong catalog. 

 

                                                          

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 1/8 

 

 

PDP8075 

Chất liệu: Hợp kim kẽm mạ điện 
Tâm lỗ: 96 / 128 mm 

Màu: Đen mờ / Bạc xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP1406 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: Tâm đơn 

Màu: Đồng cổ / Vàng xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8935 

Chất liệu: Hợp kim kẽm mạ điện 
Tâm lỗ: 96 / 128 mm 
Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP1846 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ:  Tâm đơn / 96 / 128 mm 
Màu: Đồng cổ 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 2/8 

 

 

PDP308 

Chất liệu: Đồng thau 
Tâm lỗ: Tâm đơn 

Màu: Vàng xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP0430 

Chất liệu: Hợp kim kẽm mạ điện 
Tâm lỗ: 64 mm 

Màu: Chrome bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8857 

Chất liệu: Hợp kim kẽm mạ điện 
Tâm lỗ: 96 / 128 mm 
Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP5506 

Chất liệu: Hợp kim kẽm chạm khắc 
Tâm lỗ: Tâm đơn / 128 / 192 mm 
Màu: Rêu mờ 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng  



Bộ sưu tập mẫu — Trang 3/8 

 

 

PDP7687 

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Tâm lỗ: 120 / 176 mm 

Màu: Đồng ấm 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP7044 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: Tâm đơn 

Màu: Vàng bóng / Đồng cổ 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP2383 

Chất liệu: Đồng thau 

Tâm lỗ: Tâm đơn / 96 / 128 mm 
Màu: Vàng xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP2028 

Chất liệu: Hợp kim kẽm & Gốm sứ 

Tâm lỗ: 96 / 128 mm 
Màu: Màu vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 4/8 

 

 

PDP9880 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: 96 / 128 / 192 mm 

Màu: Vàng xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP9066 

Chất liệu: Hợp kim kẽm & gỗ óc chó 
Tâm lỗ: 96 / 128 / 192 mm 

Màu: Vàng xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8108 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 

Tâm lỗ: 96 / 128 mm 
Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8008 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 

Tâm lỗ: 184 mm 
Màu: Đồng cổ 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 5/8 

 

 

PDP3177 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: 96 / 128 mm 

Màu: Đồng cổ 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP5518 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: Tâm đơn 

Màu: Vàng bóng, vàng xước, đen, chrome bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP1288 

Chất liệu: Hợp kim kẽm, gỗ óc chó 

Tâm lỗ:  
Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP6004 

Chất liệu: Hợp kim kẽm, da bò 

Tâm lỗ:  
Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 6/8 

 

 

PDP8977 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: 32 mm 

Màu: Đen 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP2265 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: Tâm đơn 

Màu: Vàng bóng, vàng hồng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP9331 

Chất liệu: Hợp kim nhôm 

Tâm lỗ: Tâm đơn / 96 / 128 / 192 mm 
Màu: Vàng mờ 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8062 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 

Tâm lỗ: Tâm đơn 
Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 7/8 

 

 

PDP5523 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: 128 / 160 /192 mm 

Màu: Đen 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8016 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: Tâm đơn / 96 / 128 / 160 mm 

Màu: Đen & vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP104 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 

Tâm lỗ: Tâm đơn / 96 / 128 mm 
Màu: Vàng hồng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP8003 

Chất liệu: Hợp kim kẽm & da bò 

Tâm lỗ: 96 mm 
Màu: Xám 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 



Bộ sưu tập mẫu — Trang 8/8 

 

 

PDP3088 

Chất liệu: Hợp kim kẽm 
Tâm lỗ: 96 / 128 / 192 mm 

Màu: Vàng bóng 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

 

PDP2211 

Chất liệu: Đồng thau 
Tâm lỗ: 41 / 96 mm 

Màu: Vàng xước 

Giá sỉ: Liên hệ Zalo / Hotline để nhận báo giá theo số 

lượng 

 

Quy trình đặt hàng — 4 bước 

Bước 1 

Chọn mã & số lượng 

Duyệt catalog, ghi lại mã PDP + số lượng + tâm lỗ cần dùng. Có thể gửi 

bản vẽ tủ để được tư vấn mẫu phù hợp. 

Bước 2 

Gửi yêu cầu báo giá 

Gửi danh sách qua Zalo/Hotline. Phương Đa Phát phản hồi báo giá trong 

vòng 2 giờ làm việc. 

Bước 3 

Xác nhận đơn & thanh toán 

Khách HCM có thể nhận hàng đối chứng — thanh toán khi nhận. Khách 

tỉnh thu hộ COD qua GHN/Viettel. 

Bước 4 

Giao hàng & bảo hành 

Khách nội thành HCM: giao trong ngày. Khách tỉnh: 1–3 ngày qua giao 

hàng nhanh. Đổi 1-1 nếu lỗi NSX trong 7 ngày. 

 



Mẫu thông tin đặt hàng (gửi qua Zalo) 

Tên xưởng / chủ xưởng:  ______________________ 

Số điện thoại (Zalo):    ______________________ 

Địa chỉ giao hàng:       ______________________ 

 

Mã sản phẩm cần đặt: 

   • Mã PDP_____   Số lượng: ____   Tâm lỗ: ____ mm   Màu: ____ 

   • Mã PDP_____   Số lượng: ____   Tâm lỗ: ____ mm   Màu: ____ 

   • Mã PDP_____   Số lượng: ____   Tâm lỗ: ____ mm   Màu: ____ 

 

Ghi chú thêm:           ______________________ 

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG 

 

 

PHƯƠNG ĐA PHÁT 

Nhà phân phối sỉ tay nắm tủ & phụ kiện mộc 

 

Website phuongdaphat.vn 

Hotline 0928777677  (gọi & Zalo) 

Email phuongdaphatcompany@gmail.com 

Địa chỉ 964/61 Tân Kỳ Tân Qúy, P. Bình Hưng Hòa, Tphcm 

Giờ làm Thứ Hai – Thứ Bảy, 8:00 – 18:00 

 

CAM KẾT VỚI XƯỞNG NỘI THẤT 

Sản phẩm chính hãng • Kiểm xác suất 5–10% mỗi lô • Đổi 1-1 trong 7 ngày nếu lỗi NSX • Sẵn hàng 

số lượng lớn • Giao trong ngày tại TPHCM 

 

 

Cảm ơn quý xưởng đã tin tưởng — hẹn gặp ở đơn hàng đầu tiên! 


